
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m2)

I

Trịnh Thị Sang 12 10 1985 125143021 027185009538

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giấy Trung Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trịnh Văn Quý 13 7 1983 125143032 027083012658

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giấy Trung Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Hoàng Thị The 1 1 1958 034158022102 034158022102

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tư Vấn và Đầu Tư 

Xây Dựng Đức 

Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Hồng Ca 10 2 1954 034054003000 034054003000 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Xã Quỳnh 

An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Lê Phương Anh 0333.339.868 18 12 2004 001304027713 001304027713

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Grande

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Vĩnh Tuy

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0508
46.07

Phan Văn Bắc 25 6 1971 090607678 019071010842

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Nam 

Dược Pharma

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Thị Thúy 6 1 1974 091092981 019174008788

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Nam 

Dược Pharma

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Vi Thị Hương 0768.277.084 15 5 1990 172797442 038190001702

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Toàn Cầu Thiên Ân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0905
45.98

6 Nguyễn Thị Hà 0346.847.528 1 1 1992 125393900 027192007559

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

HILIM - BLS 

VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Yên 

Phong

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0305
45.98

7 Vũ Minh Tâm 0989.729.072 30 6 2006 027306001016 027306001016

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Phát 

Triển DSC Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Vũ 

Ninh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0405
45.98

8 Phạm Trần Hoàng Anh 0988.918.079 24 7 2004 001304028639 001304028639

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương 

Mại Thành Công

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Đại Mỗ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0603
51.00

9 Nguyễn Văn Hoàng 0927.480.530 16 5 1997 125847307 027097008944

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Cao Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Gia 

Bình

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-R-

0207
69.90

Phạm Nhật Vy 16 2 2001 001301001444 001301001444

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

Bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Ngọc Hà
Chủ hộ

Lương Quốc Anh 23 4 2000 001200016807 001200016807

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

Bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Tây Hồ
Vợ (Chồng)

1 0983.730.485 Bắc Ninh
Xã Lâm 

Thao

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0709
70.00

2 0345.190.361 Hưng Yên

Danh sách kèm theo tờ trình số 42/TT-CTS ngày 19/9/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số              /SXD-QLN ngày           /10/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Xã Quỳnh 

An

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0410
69.85

4 0375.623.530 Thái Nguyên
Xã An 

Khánh

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0610
69.85

10
0986.198.316/085

7.728.900

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0212 70.00



Phạm Thị Thúy Vân 5 2 1978 125888135 027178002983

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Môi 

Trường Đô Thị Từ 

Sơn (TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Tất Giang 1 5 1977 121195682 027077003256

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Môi 

Trường Đô Thị Từ 

Sơn (TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

12 Lại Thị Tươi 0865.928.198 4 8 1995 152098997 034195006184

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Phát 

Triển Bắc Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Tây Mỗ

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0802 69.40

Bùi Văn Hưng 6 8 1991 173415202 038091007885

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ĐT&PT Minh Khang 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đinh Thị Linh 21 12 1993 173925890 038193005723

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ĐT&PT Minh Khang 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0394.403.206 31 10 2003 125938642 027303009540 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT2-

0415
67,27

Nguyễn Như Hưởng 19 4 1991 125344571 027091008233

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng và Lắp 

Đặt Công Trình HT 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Khanh 25 9 1992 125400992 027192007917

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Chứng Nhận và 

Giám Định IQC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Huyền Linh 0987.383.289 23 10 2003 122430856 024303003549

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Languang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tân 

Yên

Có thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT4-

0302
68.44

4 Lê Vũ Minh 0369.996.710 20 8 2005 125995835 027205009314 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường 

Mão Điền

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Mão Điền

Có thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT4-

1512
68.35

III

1 Nguyễn Sỹ Đạt 0986.997.727 14 4 2000 125851229 027200001905

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kiến Trúc và Nội 

Thất Behome

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Tam 

Giang

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
TN_N4_141

1
67,60

IV

Nguyễn Thị Luận 1 7 1971 187595967 040171022657

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất dịch vụ và 

thương mại C&H

Nghệ An Quỳnh Phú Vợ (Chồng)

Trần Văn Chắt 7 2 1970 181889069 040070032868

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất dịch vụ và 

thương mại C&H

Nghệ An Quỳnh Phú Chủ hộ

V

Nguyễn Viết Cường 4 4 1984 012501855 001084027464

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và Xây 

dựng Sùng Tín

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Lĩnh Nam

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

15.5000.000

Chủ hộ

Lê Hồng Chi 11 9 1990 012684729 001190022676

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

PTD ViNa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội Lĩnh Nam

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

14.000.000

Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 88/TTr-GH ngày 18/9/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

13 0964.745.979 Thanh Hóa
Xã Thạch 

Bình

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-T-

0808
69.90

Danh sách kèm theo tờ trình số 113/TT-ECO ngày 19/9/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1 0377140898
Căn hộ 918 - 

Tòa CT2A
43.33

11 0348.092.316 Bắc Ninh
Phường Từ 

Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-S-0512 70.00

0979.277.259

Có tổng thu nhập 

không vượt quá 

30 triệu đồng

Danh sách kèm theo tờ trình số 172/TT-TN ngày 19/9/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Danh sách kèm theo tờ trình số 1509-2025/TT-CUONGTHINH ngày 15/9/2025 của Công ty cổ phần TM&VT Cường Thịnh

1
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập của 

2 vợ chồng 

không quá 30

triệu đồng trên 

tháng

T9-CH15 57.20

2 Bắc Ninh

Phường 

Thuận 

Thành

ECO-CT2-

1414
68.44



Nguyễn Trọng Tình 29 1 1978 011797519 001078011488

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Camel Filter Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng Thúy 16 11 1974 011863325 001174026539

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Dệt 

May KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Thành 15 1 1977 011913131 001077015751

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật công trình 

Quảng Phát 

Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong Chủ hộ

Đinh Thị Thu Huyền 19 9 1979 001179009304

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư thương mại 

và dịch vụ Tam 

Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Hữu Phước 0396500561 19 6 2004 027204008706 027204008706

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Chiến Yến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.340.000

Chủ hộ
Căn hộ 1506 

- Tòa CT2A
43.33

Hoàng Xuân Quân 10 6 1992 174032307 038092038324

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Glo 

Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.800.000

Chủ hộ

Nguyễn Thị Dịu 19 6 1992 173313456 038192016093

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Glo 

Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000

Vợ (Chồng)

6 Nghiêm Đình Tuấn 0986257510 23 9 2005 126007636 027205000468

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Green Power

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 902 - 

Tòa CT2B
26.31

VI

Đàm Thị Duyên 0983859208 3 4 1990 013587639 027190000530

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Vận tải 123 Bắc 

Ninh

Chủ hộ

Nguyễn Hữu Kiên 11 2 2013 001213040794 Học sinh, sinh viên Con

2 Lò Văn Thành 0347164388 16 4 2000 045241832 012200004240

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Deli Việt Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 26.50

3 Nguyễn Quỳnh Phương 0383919577 16 6 1993 125460002 027193011591

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị tại miền 

Bắc

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 26.50

Trương Thị Quỳnh 0977064467 5 3 1995 125550682 027195008010

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mega Technology 

& Solution Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Công 0369955355 12 12 1994 125492518 027094008757

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đáp Cầu Yên 

Phong

Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Khôi 22 12 2018 027218006620 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Gia Khánh 5 12 2021 027221009899 Học sinh, sinh viên Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 708/CTHT-DA ngày 19/9/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

5 0961641176
Căn hộ 814 - 

Tòa CT2A
43.33

3 0962080977

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

30.000.000

Căn hộ 915 - 

Tòa CT2B
43.76

2 0976317425

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

30.000.000

Căn hộ 1016 

- Tòa CT2B
43.76

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

Bắc Ninh Phù Khê

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

26.50

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

26.50



5 Lường Thành Đạt 0393934114 7 9 2002 051180721 014202005359

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học và Công 

nghệ Xingang

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh
Phương 

Liễu

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 67.40

6 Nghiêm Đình Cao 0344161995 1 6 1995 027095010993

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

ALS Đông Hà Nội

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 67.40
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